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 Nhà nước lĩnh vực Điện ảnh  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________________________________________________ 

 

 Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Công nghệ thông tin 

 

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV 

ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật thi đua, khen thưởng: “Người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh có thẩm quyền 

khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng có trách nhiệm công khai tập thể 

và cá nhân được đề nghị Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, Giải 

thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn 

quốc trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý: Cổng thông tin điện 

tử, Tạp chí, Báo ngành, địa phương trước khi Hội đồng Thi đua-Khen thưởng 

cấp bộ, ban, ngành, tỉnh họp xét khen thưởng”,  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin 

đăng danh sách 04 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 26 hồ 

sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng nhà nước” về văn học, nghệ thuật do 04               

Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Điện 

ảnh lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ từ ngày 07/01/2021 đến hết ngày 

21/01/2021 để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp 

Nhà nước họp xét theo quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định 

số 133/2018/NĐ-CP của Chính phủ./. 
 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TĐKT, NTN.05. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

 

 

 
 

Phùng Huy Cẩn 
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DANH SÁCH 1 

Hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở trình 

Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Điện ảnh 

xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật năm 2021 

 (Kèm theo Công văn số            /BVHTTDL-TĐKT ngày     tháng 01 năm 2021 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
___________________ 

 
 

TT Tên tác phẩm, cụm tác phẩm Đại diện tác giả, đồng 

tác giả làm hồ sơ/                    

Tác giả, đồng tác giả 

Hội đồng cấp cơ sở 

1.   Phim tài liệu: Du kích Củ Chi 
 

- Đạo diễn: 

NSƯT Phan Thế Dõng  

(Trần Nhu, Nguyệt Hải) 

 

Hội Điện ảnh                   

Việt Nam 
Phim tài liệu: Đội nữ pháo binh Long An  

Phim tài liệu: Hạt lúa vành đai. 

2.  Phim tài liệu: Những người dân quê tôi  
 

- Đạo diễn: 

 NSND Trần Văn Thủy 

 

 

Hội Điện ảnh                 

Việt Nam 

Phim tài liệu: Phản bội 

Phim tài liệu: Hà Nội trong mắt ai 

Phim tài liệu: Chuyện tử tế 

Phim tài liệu: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai. 

3.  Phim tài liệu: Giọt nước giữa đại dương - Đạo diễn: 

NSND Đào Trọng Khánh    

(Đào Nguyễn) 

 

Hội Điện ảnh                    

Việt Nam Phim tài liệu: Một thế kỷ - Một đời người. 

4.  - Kịch bản phim tài liệu: Người Hàm Rồng 

- Kịch bản phim tài liệu: Chiến đấu giữ đảo 

quê hương 

- Kịch bản phim tài liệu: Những cô gái C3 

quân giải phóng 

- Kịch bản phim tài liệu: Trận địa trên sông cấm 

- Kịch bản phim tài liệu: Từ trận đầu đánh 

thắng. 

 

Hoàng Văn Bổn 

 

Đồng Nai 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

DANH SÁCH 2 

Hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở trình 

Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Điện ảnh 

 xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 

 (Kèm theo Công văn số            /BVHTTDL-TĐKT ngày     tháng 01 năm 2021  

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
______________________________________ 

 

TT Tên tác phẩm, cụm tác phẩm Đại diện tác giả, đồng tác 

giả làm hồ sơ/                    

Tác giả, đồng tác giả 

Hội đồng cấp cơ sở 

1.  Phim truyền hình: Tôi vào đời - Đạo diễn:  

 Nguyễn Quốc Hưng 

 

Hội Điện ảnh                   

Việt Nam Phim truyền hình: Ngọn nến hoàng cung 

Phim truyền hình: Cỏ biếc 

2.  Phim truyền hình: Dương tính 
 

- Đạo diễn: 

NSND Phạm Thanh Phong 

 

 

Hội Điện ảnh                   

Việt Nam Phim truyền hình: Tìm chồng 

Phim truyền hình: Mùa hè rớt 

Phim truyền hình: Người cộng sự 

3.  Phim khoa học: Cánh kiến đỏ - Đạo diễn: 

NSND Vũ Thị Lệ Mỹ 

(Vũ Lệ Mỹ, 

Đoàn Mỹ Hương) 

 

Hội Điện ảnh                   

Việt Nam 
Phim tài liệu: Vì cuộc sống bình yên 

Phim tài liệu: Nơi chiến tranh đã đi qua 

4.  Phim tài liệu: Thuở bình minh tân nhạc 
 

- Đạo diễn: 

NSND Lê Thị Bằng Hương 

(Việt Hương) 

 

Hội Điện ảnh                    

Việt Nam Phim tài liệu: Người viết cảm tử quân 

Phim ca nhạc: Cây đàn Điện Biên 

5.  Phim tài liệu: Việt Phủ Thành Chương - 

Nơi trú ngụ tâm hồn Việt 

 

- Đạo diễn: 

NSƯT  Nguyễn Lê Văn 

- Đồng đạo diễn: 

Vũ Minh Bảo 

 

Hội Điện ảnh                    

Việt Nam 
Phim tài liệu: Dòng chảy Đề Nghị có tận cùng 

Phim tài liệu: Thầy tôi - Nhà văn Kim Lân 

6.  Phim hoạt hình: Bước nhảy của châu chấu 
 

- Đạo diễn: 

NSND Phạm Ngọc Tuấn 

 

Hội Điện ảnh                      

Việt Nam Phim hoạt hình: Chiếc lông công 

Phim hoạt hình: Mỵ Châu Trọng Thủy 

Phim hoạt hình: Bố của Gà con 

Phim hoạt hình: Mèo trắng và Mèo mun 
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TT Tên tác phẩm, cụm tác phẩm Đại diện tác giả, đồng tác 

giả làm hồ sơ/                    

Tác giả, đồng tác giả 

Hội đồng cấp cơ sở 

7.  Phim truyện điện ảnh: Vũ điệu đam mê - Đạo diễn: 

NSƯT Nguyễn Đức Việt 

 

Hội Điện ảnh                 

Việt Nam Phim truyện điện ảnh: Những đứa con của làng  

Phim truyền hình: Men say 

Phim truyền hình: Rượu cần đêm mưa 

 
 

 

- Đạo diễn: 

NSƯT Nguyễn Đức Việt 

8.  Phim tài liệu: Cồn Cỏ anh hùng - Đạo diễn: 

NSƯT Lê Đình Lâm 

   (Lê Lâm,  

             Lê Song Mộc) 

 

Hội Điện ảnh                   

Việt Nam Phim tài liệu: Người Hàm Rồng 

Phim tài liệu: Chặng đường tới Điện Biên 

Phim tài liệu: Quanh địa ngục Cồn Tiên 

- Đạo diễn: 

NSƯT Lê Đình Lâm 

- Đồng đạo diễn:  

Lê Mậu Bân 

(Mạnh Quang) 

9.  Phim tài liệu: Sự nhọc nhằn của cát 
 

- Đạo diễn: 

NSND Nguyễn Thước 

 

Hội Điện ảnh                   

Việt Nam Phim tài liệu: Không chỉ là thương hiệu 

Phim tài liệu: Đất lạnh 

Phim tài liệu: Cỏ xanh im lặng 

10.  Phim tài liệu: Dòng thác bạc 
 

- Đạo diễn: 

NSƯT Nguyễn Gia Định 

(Hoàng Yến) 

Hội Điện ảnh                     

Việt Nam 

Phim tài liệu: Ghi chép trên đồng bằng 

Quảng Ngãi 

Phim tài liệu: Sống với những chiến sĩ Đắc Tô 

Phim tài liệu: Thăm quân y viện trên dãy 

Trường Sơn 

11.  Phim tài liệu: Người thắp lửa 
 

- Đạo diễn: 

NSND Nguyễn Như Vũ 

(Phương Nam) 

 

Hội Điện ảnh                 

Việt Nam Phim khoa học: Động đất sóng thần: 

Thảm họa khôn lường 

Phim khoa học: Nuôi tôm hùm trên biển 

Phim khoa học: Hành trình gien 

Phim khoa học: Đất trắng 
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TT Tên tác phẩm, cụm tác phẩm Đại diện tác giả, đồng tác 

giả làm hồ sơ/                    

Tác giả, đồng tác giả 

Hội đồng cấp cơ sở 

12.  Phim tài liệu: Về với buôn rừng - Đạo diễn: 

NSND Lê Hồng Chương 

 

Hội Điện ảnh                   

Việt Nam Phim tài liệu: Thang đá ngược ngàn 

Phim tài liệu: Muốn được sống 

Phim tài liệu: Còn lại với thời gian 

Phim tài liệu: Ký ức Trường Sơn 

13.  

Phim khoa giáo: Đánh tay không 

 

 

- Đạo diễn: 

NSƯT Phùng Đệ 

(Hồng Kính) 

- Đồng đạo diễn:  

Phạm Hanh 

 

Hội Điện ảnh               

Việt Nam 

Phim tài liệu: Những cô gái C3 Quân giải phóng 

- Đạo diễn: 

 NSƯT Phùng Đệ  

              (Hồng Kính) 

14.  
Phim truyện điện ảnh: Trên vĩ tuyến 17 

 

 

- Đạo diễn: 

NSƯT Lý Thái Bảo 

- Đồng đạo diễn: 

Nhất Hiên 

 

Hội Điện ảnh                  

Việt Nam 

Phim tài liệu: Những chặng đường cách 

mạng vẻ vang (02 tập) 

- Đạo diễn: 

NSƯT Lý Thái Bảo 
 

15.  Phim khoa học: Những loài bay ở Côn Đảo 

 

- Đạo diễn: 

 NSND Nguyễn Hoàng Lâm 

 

Hội Điện ảnh                   

Việt Nam Phim khoa học: Bí mật từ những pho tượng Phật 

Phim khoa học: Bản hòa tấu Sơn Đoòng 

Phim khoa học: Sống và kể lại 

Phim tài liệu: Joris Iven và ngọn gió Việt Nam 

16.  
Phim tài liệu: Chốn quê 

- Đạo diễn: 

NSƯT Nguyễn Sĩ Chung 

Hội Điện ảnh                     

Việt Nam 

17.  Phim truyện điện ảnh: Ngọn đèn trong mơ 
 

- Đạo diễn: 

NSƯT Đỗ Minh Tuấn 

    (Phúc Tú) 

 

Hội Điện ảnh                      

Việt Nam Phim truyện điện ảnh: Hoa của Trời 

Phim truyện điện ảnh: Vua bãi rác 

Phim truyện điện ảnh: Ký ức Điện Biên 
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TT Tên tác phẩm, cụm tác phẩm Đại diện tác giả, đồng tác 

giả làm hồ sơ/                    

Tác giả, đồng tác giả 

Hội đồng cấp cơ sở 

18.  
Phim tài liệu: Chiến thắng Khâm Đức 

 

- Đạo diễn: 

Nguyễn Văn Hữu 

(Nguyễn Dũng Huyền) 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

19.  Công trình NCLLPB: Tạo hình thiết kế mỹ 

thuật phim truyện 

 

PGS.TS 

Đỗ Lệnh Hùng Tú 

Hội Điện ảnh                      

Việt Nam 

Công trình NCLLPB: Nghệ thuật tạo hình 

trong sáng tác điện ảnh  

20.  Công trình NCLLPB: Những vấn đề lý luận 

kịch bản phim 

 

Đoàn Minh Tuấn 

  (Đoàn Tuấn) 

Hội Điện ảnh                  

Việt Nam 

Công trình NCLLPB: Hướng dẫn viết kịch 

bản phim 

21.  Kịch bản phim tài liệu: Sự nhọc nhằn của cát  

Phan Thanh Tú 

 

 

Hội Điện ảnh                    

Việt Nam 
Kịch bản phim tài liệu: Về với buôn rừng 

Kịch bản phim tài liệu: Chuyện ông Hội đồng 

Kịch bản phim khoa học: Tìm lại dấu tích 

một kinh thành 

22.  Kịch bản phim truyện điện ảnh: Thầu Chín ở 

Xiêm 

Đinh Văn Phúc 

(Đinh Thiên Phúc) 

 

Hội Điện ảnh                      

Việt Nam Kịch bản phim hoạt hình: Bí mật hang 

Duôn 

Kịch bản phim truyện điện: ảnh Hà Nội 12 

ngày đêm 

Đinh Văn Phúc 

(Đinh Thiên Phúc) 

- Đồng tác giả: 

Hồ Phương,  

           Hữu Mai,  

           Chu Lai,  

Hồng Ngát. 

23.  Kịch bản phim khoa học: Bướm, côn trùng 

cánh vảy 

 

Nguyễn Thu Tuyết 

 

Hội Điện ảnh                     

Việt Nam Kịch bản phim khoa học: Sự sống ở rừng 

Cúc Phương 

Kịch bản phim khoa học: Nước ngầm cảnh 

báo 

Kịch bản phim khoa học: Rừng Cà Mau kể 

chuyện 
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24.  Kịch bản Phim truyền hình: Nước mắt 

người cha 

Nguyễn Thu Dung 

Đồng tác giả: 

Trần Trung Dũng, 

Nguyễn Đức Thực 

 

Hội Điện ảnh                   

Việt Nam 

Kịch bản phim truyện điện ảnh: Người trở về Nguyễn Thu Dung 

- Đồng tác giả: 

Đặng Thái Huyền 

Kịch bản Phim truyền hình: 12A và 4H  Nguyễn Thu Dung 

- Đồng tác giả: 

Nguyễn Mỹ Linh 

Kịch bản Phim truyền hình: Nhà có 3 chị 

em 

Nguyễn Thu Dung  

- Đồng tác giả: 

Đỗ Trí Hùng 

25.  Kịch bản phim hoạt hình: Cái ô đỏ Phạm Thị Sông Thu 

(Phạm Sông Đông) 

 

Hội Điện ảnh                     

Việt Nam 
Kịch bản phim hoạt hình: Xe đạp 

Kịch bản phim hoạt hình: Đôi bạn 

Kịch bản phim hoạt hình: Cậu bé Manocanh Phạm Thị Sông Thu 

- Đồng tác giả: 

Hoàng Phương Thảo 

Kịch bản  phim hoạt hình: Cậu bé cờ lau.  Phạm Thị Sông Thu 

- Đồng tác giả: Minh Tú 

26.  Kịch bản Phim truyền hình: Bình Tây đại 

nguyên soái (40 tập) 

 

Phạm Thùy Nhân 

 

Hội Điện ảnh                   

Việt Nam Kịch bản phim truyện điện ảnh: Gánh xiếc rong 

Kịch bản phim truyện điện ảnh: Dấu ấn của Quỷ 

Kịch bản Phim truyền hình: Vó ngựa trời 

Nam (37 tập). 
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